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MÔ PHỎNG STRAIN NHIỆT TRONG MÀNG TINH THỂ AlN ĐƯỢC CHẾ TẠO 

TRÊN ĐẾ AlN/α-Al2O3 SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN 

Đinh Thành Khẩn 

Tóm tắt: Strain nhiệt do sự khác nhau về thông số nhiệt giữa AlN và -Al2O3 trong màng tinh thể AlN 

được chế tạo trên đế AlN/-Al2O3 đã được mô phỏng bằng phương pháp phần tử hữu hạn sử dụng 

phần mềm ANSYS. Các kết quả mô phỏng chỉ ra rằng strain nhiệt được phân bố một cách tuần hoàn 

dọc theo hướng tinh thể 0]2[11  của màng AlN, tương ứng với sự tuần hoàn trong kết cấu được tạo rãnh 

của đế AlN/-Al2O3. Strain nhiệt giảm đáng kể xung quanh các khoảng trống (void) được tạo ra bên 

trong màng tinh thể AlN do quá trình mọc ngang của tinh thể AlN trên đế AlN/-Al2O3 được tạo rãnh. 

Các kết quả mô phỏng đã chỉ ra rằng việc sử dụng các đế được tạo rãnh đã làm giảm đáng kể strain 

nhiệt trong các màng tinh thể thông qua sự tạo thành của các void. 

Từ khóa: strain nhiệt; màng tinh thể AlN; ANSYS; phương pháp phần tử hữu hạn; FEM. 
 

1. Giới thiệu  

Aluminum nitride (AlN) đã thu hút rất nhiều sự quan 

tâm nghiên cứu trong các lĩnh vực đang phát triển như 

LED, LASER, các thiết bị điện tử tần số cao… bởi vì các 

tính chất nổi trội của chúng như độ cứng và độ dẫn nhiệt 

cao, khả năng chịu nhiệt cao… AlN cũng có thể kết hợp 

với GaN để tạo thành AlxGa1-xN, sử dụng trong các thiết 

bị quang điện có bước sóng ngắn hơn [1-4]. Do các 

tinh thể AlN ở dạng khối không có sẵn trong tự nhiên, 

người ta thường chế tạo các tinh thể AlN dưới dạng 

màng trên các đế có sẵn như -Al2O3 và SiC bằng 

phương pháp mọc ghép pha hơi hữu cơ kim loại và 

mọc ghép pha hơi hiđrua [5-7]. Tuy nhiên, do sự 

không tương thích trong các thông số mạng và nhiệt 

giữa AlN và các vật liệu làm đế, các màng tinh thể 

AlN sau khi chế tạo thường bị co giãn ô cơ sở (strain), 

khuyết tật, uốn cong mặt mạng... [8, 9]. Gần đây người 

ta đã phát hiện ra rằng việc tạo ra những rãnh được 

phân bố một cách tuần hoàn trên các đế -Al2O3 và 

SiC đã nâng cao rất nhiều chất lượng của các màng 

tinh thể AlN [10-12]. Tuy nhiên, sự phân bố của strain 

trong các màng tinh thể AlN vẫn chưa được làm sáng 

tỏ. Hơn nữa, thông qua các phép đo thực nghiệm như 

nhiễu xạ tia X và phổ tán xạ Raman, chúng ta chỉ thu 

được strain do ảnh hưởng của tất cả các yếu tố như sự 

không tương thích trong các thông số nhiệt và mạng… 

Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp 

phần tử hữu hạn thông qua phần mềm ANSYS để mô 

phỏng sự phân bố của strain nhiệt trong màng tinh thể 

AlN được chế tạo trên đế AlN/-Al2O3 được tạo rãnh. 

Việc làm sáng tỏ sự phân bố của strain nhiệt do sự 

không tương thích về thông số nhiệt giữa AlN và       

-Al2O3 cung cấp những thông tin hữu ích cho các nhà 

nghiên cứu thực nghiệm trong việc tìm ra các giải pháp 

để hạn chế ảnh hưởng của thông số nhiệt trong việc 

chế tạo các màng tinh thể AlN chất lượng cao. 

2. Xây dựng mô hình và mô phỏng 

Hệ thống phân tích cấu trúc tĩnh (static structural 

analysis system) trong phần mềm ANSYS được sử dụng 

để mô phỏng sự phân bố strain nhiệt trong màng tinh thể 

AlN được chế tạo trên đế được tạo rãnh AlN/-Al2O3. 

Hình 1 là ảnh chụp kính hiển vi điện tử quét (SEM) của 

màng tinh thể AlN được chế tạo trên đế được tạo rãnh 

AlN/-Al2O3 bằng phương pháp mọc ghép pha hơi 
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hiđrua ở nhiệt độ 1500C. Hai loại void (khoảng trống) 

chạy dọc theo hướng tinh thể ]0011[ với kích thước theo 

phương thẳng đứng khác nhau được phân bố một cách 

tuần hoàn dọc theo hướng tinh thể ]0211[ . Dựa vào ảnh 

SEM của mẫu vật liệu đã được chế tạo, tác giả đã xây 

dựng mô hình tương ứng để mô phỏng sự phân bố của 

strain nhiệt trong màng tinh thể AlN trên đế được tạo 

rãnh AlN/-Al2O3. Hình 2 là mô hình phần tử hữu hạn 

ba chiều của màng của tinh thể AlN trên đế được tạo 

rãnh AlN/-Al2O3. Chiều dày của màng tinh thể AlN và 

đế -Al2O3 lần lượt là 15m và 400m. Kích thước của 

các void là 0.30m  2.50m và 0.20m  1.75m. Cấu 

hình và các kích thước trong mô hình ở Hình 2 là tương 

ứng với cấu hình và kích thước trong màng tinh thể AlN 

đã được chế tạo bằng thực nghiệm. Để thu được kết quả 

mô phỏng chính xác của sự phân bố strain nhiệt quanh 

các void, tác giả sử dụng chức năng “finer mesh” trong 

hệ thống phân tích cấu trúc tĩnh xung quanh các void, 

như có thể quan sát trong Hình 2. 

 

Hình 1. Ảnh SEM của màng tinh thể AlN trên đế được 

tạo rãnh AlN/-Al2O3 

 
Hình 2. Mô hình phần tử hữu hạn của màng tinh thể AlN trên đế được tạo rãnh AlN/-Al2O3.  

Type I và II là hai loại void với kích thước khác nhau được hình thành trong màng AlN 

  

Hình 3. Hệ số nở nhiệt trong các hướng a (a) và c (c) của (a) AlN và (b) -Al2O3 

Để mô phỏng strain nhiệt trong màng tinh thể AlN 

trên đế được tạo rãnh AlN/-Al2O3, tác giả sử dụng hệ 

số nở nhiệt phụ thuộc nhiệt độ và các hằng số đàn hồi 

của AlN và -Al2O3 như các thông số đầu vào của hệ 
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thống phân tích [13-17]. Hình 3 miêu tả sự phụ thuộc 

vào nhiệt độ của hệ số nở nhiệt của AlN và -Al2O3. 

Các hằng số đàn hồi của AlN và -Al2O3 được thể hiện 

ở Bảng 1. Sự thay đổi nhiệt độ từ nhiệt độ chế tạo AlN, 

1500C, đến nhiệt độ phòng được sử dụng như tải (load) 

trong hệ thống phân tích. Do tính đối xứng quanh hướng 

[0001] của màng AlN, chỉ một phần tư màng AlN được 

mô phỏng bởi việc chọn các mặt bên trái và mặt sau của 

mô hình làm các mặt đối xứng trong điều kiện biên 

trong hệ thống phân tích. 

Bảng 1. Hằng số đàn hồi của AlN và -Al2O3 

 Suất Young Tỉ số Poisson 

AlN 354 GPa 0.22 

-Al2O3 345 GPa 0.33 

3. Kết quả và thảo luận 

Hình 4 miêu tả sự phân bố của strain nhiệt trong 

các hướng [0001], ]0011[  và ]0211[ ( 0001ε , 
0011

ε , và 

0211
ε ). Chúng ta có thể thấy rằng strain nhiệt dương 

trong hướng [0001] và âm trong các hướng ]0011[ và 

]0211[ . Dọc theo các hướng ]0011[ và ]0211[ , do hệ 

số nở nhiệt αa của màng AlN 

Dọc theo các hướng ]0011[ và ]0211[ , do hệ số nở 

nhiệt αa của màng AlN nhỏ hơn hệ số nở nhiệt của         

-Al2O3, sự co lại của màng AlN trong quá trình làm 

lạnh từ nhiệt độ chế tạo 1500C đến nhiệt độ phòng 

chậm hơn so với sự co lại của đế -Al2O3. Như một kết 

quả, lực nén sẽ tác dụng vào màng AlN dọc theo các 

hướng ]0011[ và ]0211[  để cân bằng sự co của màng 

và đế khi mẫu vật liệu được đưa về nhiệt độ phòng sau 

khi được chế tạo [18,19]. Do đó, strain nhiệt âm xuất 

hiện trong màng AlN dọc theo các hướng ]0011[ và 

]0211[ . Theo hiệu ứng Poisson, khi một vật liệu bị nén 

theo một phương nào đó, nó sẽ giãn ra theo các phương 

còn lại. Do đó, strain nhiệt trong màng AlN sẽ dương 

trong hướng [0001]. Cũng từ Hình 4 chúng ta có thể 

thấy rằng đi dọc theo một hướng nào đó từ chính giữa 

màng về phía biên, strain nhiệt trong hướng đó trở nên 

giảm đáng kể. Sự giảm của strain nhiệt gần biên của 

màng là do cơ chế uống cong lên của màng AlN gần 

phía biên, như có thể quan sát được trong Hình 4, dưới 

tác dụng của lực nén do sự không tương thích trong quá 

trình co lại của màng và đế. Từ các Hình 4(a) và 4(c), 

chúng ta có thể thấy rằng strain nhiệt trong các hướng 

[0001] và ]0211[ , 0001ε và 
0211

ε , được phân bố một 

cách tuần hoàn dọc theo hướng ]0211[ , tương ứng với 

sự sắp xếp tuần hoàn của các rãnh trên đế AlN/-Al2O3 

và các void trong màng tinh thể AlN. Hơn nữa, các 

strain nhiệt này giảm đáng kể xung quanh các void. 

Ngược lại, sự phân bố của strain nhiệt trong hướng 

]0011[ , 
0011

ε , hầu như không phụ thuộc vào lối tuần 

hoàn của rãnh trên đế cũng như sự có mặt của void 

trong màng AlN. Các kết quả mô phỏng cho ta thấy sự 

tạo thành của void khi sử dụng đế được tạo rãnh AlN/-

Al2O3 có ảnh hưởng lớn đến sự phân bố của strain nhiệt 

trong màng AlN. 

 

   

Hình 4. Sự phân bố của các strain nhiệt (a) 
0001ε , (b) 

0011
ε  và (c) 

0211
ε  
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Hình 5. Sự thay đổi của các strain nhiệt (a) 0001ε , (b) 
0011

ε  và (c) 
0211

ε  dọc theo hướng z  [0001] 

Để thấy rõ hơn ảnh hưởng của void đến các strain 

nhiệt 0001ε và 
0211

ε , sự thay đổi của các train nhiệt 

0001ε , 
0011

ε , và 
0211

ε  theo phương z  [0001] (đường 

nét đứt màu trắng trong mỗi bức ảnh ở Hình 4) bắt đầu 

từ mặt giới hạn giữa màng và đế đến bề mặt của màng 

AlN đã được vẽ ra và được thể hiện ở Hình 5. Từ Hình 

5(a) và 5(c), chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng strain 

nhiệt 0001ε và 
0211

ε  giảm đáng kể xung quanh các void. 

Đặc biệt quanh các void gần mặt giới hạn giữa màng và 

đế, màng AlN hầu như không bị strain nhiệt trong các 

hướng [0001] và ]0211[ . Ngược lại, như có thể nhìn 

thấy trong Hình 5(b), sự xuất hiện của các void không 

ảnh hưởng đến strain nhiệt trong hướng ]0011[ . Từ các 

kết quả mô phỏng, chúng ta có thể thấy rằng sự xuất 

hiện của các void khi sử dụng các đế được tạo rãnh 

đóng vai trò như một cơ chế để làm giảm strain nhiệt 

trong các hướng vuông góc với hướng của các void 

trong các màng tinh thể. 

4. Kết luận 

Strain nhiệt do sự khác nhau về thông số nhiệt giữa 

AlN và -Al2O3 trong màng tinh thể AlN được chế tạo 

trên đế AlN/-Al2O3 đã được mô phỏng bằng phương 

pháp phần tử hữu hạn sử dụng phần mềm ANSYS. Các 

kết quả mô phỏng đã chỉ ra rằng strain nhiệt phân bố 

một cách tuần hoàn dọc theo hướng tinh thể ]0211[  của 

màng AlN, tương ứng với sự sắp xếp tuần hoàn của các 

void trong màng AlN. Strain nhiệt trong các hướng 

vuông góc với void giảm đáng kể xung quanh các void. 

Các kết quả mô phỏng đã chỉ ra rằng sự xuất hiện của 

các void khi sử dụng các đế được tạo rãnh đóng vai trò 

như một cơ chế để làm giảm strain nhiệt trong các 

hướng vuông góc với hướng của void trong các màng 

tinh thể. 
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SIMULATION OF THERMAL STRAIN IN AlN CRYSTALLINE FILM GROWN ON A 

TRENCH-PATTERNED AlN/-Al2O3 TEMPLATE USING THE FINITE ELEMENT METHOD 

Abstract: Thermal strain that results from differences in thermal parameters between AlN and -Al2O3 in an AlN crystalline film 

grown on a trench-patterned AlN/-Al2O3 template has been simulated via the finite element method using the sotfware ANSYS. The 

simulation results show that the thermal strain is distributed in circulation along the 0]2[11  direction in correspondence with the 

circulation of the trench-patterned structure of the AlN/-Al2O3 template. The thermal strain reduces considerably around voids 

formed in crystalline AlN films due to the horizontal overgrowth of AlN crystals on the trench-paterned AlN/-Al2O3 template. The 

simulation results clearly indicate that the use of trench-patterned templates has significantly reduced the thermal strain in crystalline 

films through the formation of voids. 

Key words: thermal strain; AlN crystalline film; ANSYS; finite element method; FEM. 


